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Tóm tắt:

Cửa sông Mê Kông là nơi sinh sản quan trọng của tôm và nhiều loài thủy sản có giá trị. Tuy nhiên, các dữ liệu khoa 
học về sinh thái khu hệ tôm ở các cửa sông Mê Kông gần như chưa được nghiên cứu. Do đó, mục tiêu của nghiên 
cứu này là phân tích, đánh giá mật độ và sinh khối của tôm trứng Macrobrachium equidens, là loài tôm có giá trị 
dinh dưỡng và kinh tế cao ở 3 cửa sông Mê Kông (Cổ Chiên, Hàm Luông và Cửa Đại), đồng thời các thông số môi 
trường cũng được đo đạc để đánh giá tương tác với các đặc điểm của tôm trứng. Kết quả cho thấy, tổng mật độ và 
sinh khối của tôm trứng ở Cửa Đại cao nhất, tiếp theo là cửa Hàm Luông và Cổ Chiên. Tuy nhiên, mật độ và sinh 
khối của tôm trứng không khác biệt theo cửa sông mà khác biệt theo biến thiên độ mặn. Nghiên cứu cho thấy độ 
mặn chi phối chủ yếu đến phân bố của tôm trứng. Nghiên cứu cung cấp dữ liệu sinh thái cơ bản về loài tôm trứng, 
mang lại lợi ích cho công tác bảo tồn và khai thác bền vững trong tương lai.

Từ khóa: độ mặn, Đồng bằng sông Cửu Long, ngư nghiệp, phân bố không gian, tôm nước ngọt.
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Abstract:

The Mekong river estuaries play a crucial role as a breeding ground for shrimp and various other valuable aquatic 
species. However, the scientific understanding of shrimp assemblages in this area remains limited. Therefore, the 
objective of this research is to investigate the density and biomass of the rough river shrimp Macrobrachium equidens, 
a highly valuable shrimp species in terms of nutrition and economy, in three Mekong river estuaries: Co Chien, 
Ham Luong, and Cua Dai. Additionally, environmental parameters were measured to assess their interactions with 
shrimp distributions. The results indicated that Cua Dai had the highest total density and biomass, followed by 
Ham Luong and Co Chien. However, the density and biomass of the rough river shrimp did not show significant 
variations among the estuaries but rather differed based on the salinity gradient. Salinity emerged as the primary 
factor influencing shrimp distribution. This study provides fundamental ecological data on the rough river shrimp, 
contributing to conservation efforts and sustainable exploitation in the future.
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1. Đặt vấn đề

Tôm là nguồn thức ăn quan trọng cho người và động 
vật. Ngoài ra, tôm còn là một phần quan trọng trong ngành 
thủy sản, đóng góp vào việc tạo ra nguồn thực phẩm và 
thu nhập cho nhiều quốc gia [1]. Việt Nam có khoảng 41 
loài tôm nước ngọt, thuộc 2 họ: Atyidae và Palaemonidae 
[2]. Họ tôm gai Palaemonidae rất được quan tâm nghiên 
cứu vì nhóm tôm này có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao 
[3]. Giống Macrobrachium Bates, 1868 thuộc họ tôm gai 
Palaemonidae, sống ở khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới 
trên khắp thế giới [4]. Có khoảng 210 loài tôm thuộc giống 
này đã được mô tả [5], hầu hết đều có trữ lượng và giá trị 
kinh tế cao [6]. Việt Nam ghi nhận 18 loài thuộc giống 
Macrobrachium phân bố ở cả môi trường nước ngọt và 
các khu vực ven biển [3, 7]. Các loài M. rosenbergii, M. 
mirabile, M. esculentum, M. javanicum, M. sintangense, M. 
equidens, M. mamillodactylus, M. lanchesteri và M. idea đã 
được ghi nhận ở Đồng bằng sông Cửu Long [7]. Trong đó, 
tôm càng xanh (M. rosenbergii) là loài có giá trị kinh tế cao 
nhất, các loài tôm khác như tôm trứng (M. equidens) cũng 
có số lượng lớn, là thực phẩm hằng ngày của người dân [3].

C.C. Ikejimba và cs (2014) [8] đã chỉ ra rằng, bất kỳ sự 
thay đổi môi trường nào đều có khả năng phá vỡ tính bền 
vững và đe dọa tính đa dạng sinh học của khu hệ tôm. Khi 
nhiệt độ tăng sẽ làm giảm lượng ôxy hòa tan, dẫn đến giảm 
mật độ loài M. felicinium và M. lux [9]. Ngoài ra, độ sâu 
cũng là một trong các yếu tố ảnh hưởng đến sự phong phú 
của một số loài tôm thuộc giống Macrobrachium. Cụ thể, 
độ sâu của môi trường nước ghi nhận tương quan nghịch 
với mật độ loài M. macrobrachion, M. vollenhovenii, M. 
felicinium và M. lux [10]. Nghiên cứu cho thấy, các chất 
dinh dưỡng (nitrate, phosphate, sulfate) có tương quan 
thuận với số lượng cá thể loài M. vollenhovenii, M. lux và 
M. felicinium [10]. Mặc dù các thông tin liên quan đến ảnh 
hưởng của các yếu tố môi trường lên các loài tôm thuộc 
giống Macrobrachium hữu ích trong quá trình nuôi nhóm 
tôm này, tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu về tôm nước 
ngọt là về phân loại học [11]. Các nghiên cứu về khu hệ tôm 
ở Việt Nam tập trung vào phân loại [12-15], nguồn lợi [16, 
17], tích lũy sinh học [18], sinh học phân tử [19] và thủy sản 
[20]. Tuy nhiên, rất ít nghiên cứu đánh giá tương tác giữa 
khu hệ tôm và điều kiện môi trường.

Tôm trứng M. equidens Dana, 1852 là loài có phân bố 
rộng, được tìm thấy ở môi trường nhiệt đới và cận nhiệt đới 
trên toàn thế giới [21]. Loài này phân bố ở các thủy vực 
nước ngọt đến cửa sông, rừng ngập mặn ven biển [22], thậm 
chí ở các thủy vực bị ô nhiễm [5]. Tôm trứng là loài bản 
địa của khu vực Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương nhưng 
hiện nay đang được xem là loài ngoại lai ở Brazil [21] 
và Tây Phi [23]. Mặc dù là loài có giá trị kinh tế, dinh dưỡng 
quan trọng nhưng có rất ít thông tin khoa học về sinh học, 

sinh thái và phân bố của tôm trứng ở cửa sông Mê Kông nói 
riêng, Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Cửa sông là một phần quan trọng của hệ sinh thái sông 
Mê Kông, nơi đây có mức độ đa dạng sinh học thủy sinh vật 
cao nhất trong số các dạng thủy vực khác của hệ thống sông 
Mê Kông vì có sự kết hợp giữa nhóm sinh vật nước ngọt, lợ 
và mặn [24]. Ngoài ra, cửa sông là nơi tập trung của trầm 
tích, chất hữu cơ từ hệ thống sông Mê Kông, đây là nguồn 
dinh dưỡng làm cho năng suất sinh học của vùng cửa sông 
Mê Kông rất cao [25]. Cho nên, nghề khai thác thủy sản, 
nhất là các loài tôm, cá rất phát triển và là nguồn thu nhập 
chính của người dân [26]. Các dữ liệu khoa học về đa dạng 
sinh học khu hệ cá vùng cửa sông Mê Kông rất đa dạng và 
phong phú [27], trong khi các nhóm thủy sinh vật khác còn 
ít được quan tâm nghiên cứu. Một số nhóm thủy sinh vật 
như quần xã tuyến trùng sống tự do [28-31], động vật không 
xương cỡ lớn sống đáy [32], phù du thực vật [33] vùng cửa 
sông Mê Kông đã bước đầu được nghiên cứu. Tuy nhiên, dữ 
liệu khoa học về khu hệ tôm - nhóm sinh vật có vai trò kinh 
tế rất quan trọng chưa được nghiên cứu đầy đủ.

Mục tiêu của nghiên cứu này là: (i) Đánh giá mật độ và 
sinh khối của tôm trứng ở các cửa sông Mê Kông; (ii) Đánh 
giá mối tương quan giữa mật độ và sinh khối tôm với một 
số đặc điểm môi trường. 

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

2.1. Đối tượng

Tôm trứng M. equidens Dana, 1852 (Palaemonidae, 
Decapoda) và một số thông số môi trường nước mặt được 
thu thập và đo đạc tại cửa Cổ Chiên, Hàm Luông và Cửa 
Đại thuộc hệ thống sông Mê Kông.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Khu vực nghiên cứu: Sông Mê Kông chia làm 2 nhánh 
khi chảy vào Việt Nam: sông Mê Kông ở hướng bắc (sông 
Tiền) và sông Bassac ở hướng nam (sông Hậu). Sông Hậu 
đổ ra biển bằng 2 cửa: Trần Đề và Định An. Sông Tiền tiếp 
tục chia thành 2 nhánh: sông Cổ Chiên và sông Mỹ Tho. 
Sông Cổ Chiên đổ ra biển thông qua 2 cửa: Cổ Chiên và 
Cung Hầu, trong khi sông Mỹ Tho đổ vào biển thông qua 4 
cửa: Cửa Tiểu, Cửa Đại, Ba Lai và Hàm Luông. Lưu lượng 
trung bình (m3/s) của các cửa sông như sau: Trần Đề (316), 
Định An (650), Cổ Chiên (247), Cung Hầu (79), Cửa Tiểu 
(252), Cửa Đại (493) và Hàm Luông (241) [34].

Nghiên cứu được thực hiện ở cửa Cổ Chiên, Hàm Luông 
và Cửa Đại. Mỗi cửa sông bố trí 3 vị trí khảo sát. Vị trí CC1, 
CC2, CC3 (theo thứ tự từ cửa biển vào) ở cửa Cổ Chiên; 
HL1, HL2, HL3 ở cửa Hàm Luông; CĐ1, CĐ2, CĐ3 ở 
Cửa Đại (hình 1). Nghiên cứu tiến hành khảo sát vào tháng 
3/2022, tương ứng với mùa khô ở miền Nam Việt Nam. Mật 
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độ và sinh khối của tôm trứng được phân tích theo: (i) Cửa 
sông: Cổ Chiên (CC1, CC2, CC3), Hàm Luông (HL1, HL2, 
HL3), Cửa Đại (CĐ1, CĐ2, CĐ3); (ii) Biến thiên độ mặn: 
Vt.1 (CC1, HL1, CĐ1), Vt.2 (CC2, HL2, CĐ2), Vt.3 (CC3, 
HL3, CĐ3).
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Hình 1. Bản đồ khu vực nghiên cứu và các vị trí khảo sát thu mẫu tôm ở cửa sông 
Mê Kông. 

Thu mẫu và phân tích tôm: Ngư cụ sử dụng trong các chuyến điều tra là lưới 
kéo đáy đơn tôm, chiều ngang miệng lưới 4 m, chiều dài 6 m, kích thước mắt lưới là 
10 mm. Tại mỗi vị trí khảo sát, tiến hành đánh lặp lại 3 mẻ lưới, mỗi mẻ lưới kéo 250 
m. Diện tích bề mặt đáy cho mỗi lần cào là 1.000 m2 (4×250 m). Toàn bộ các cá thể 
tôm được thu thập và cân sinh khối. Các mẫu tôm được phân tích định loại theo: D.N. 
Thanh và cs (2001) [3], V.T. Nguyen và cs (2004) [7]. Các cá thể tôm trứng được phân 
loại thành con đực, con cái không trứng, con cái có trứng, con cái vừa thả trứng (hình 
2). 
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Hình 2. Các nhóm tôm trứng (M. equidens): Con đực (A), con cái không trứng 
(B), con cái có trứng (C) và con cái vừa thả trứng (D). Thước tỷ lệ: 1 cm. 

Đo đạc và phân tích các thông số môi trường: Đo đạc các yếu tố môi trường 
nước mặt ở các cửa sông Mê Kông được thực hiện đồng thời tại các vị trí khảo sát 
tôm. Mỗi vị trí tiến hành đo 3 lần lặp lại. Các thông số môi trường như pH, nhiệt độ 
(°C), ôxy hòa tan (DO, mg/l), độ mặn (‰) được đo tại hiện trường bằng máy đo đa chỉ 
tiêu AquaCombo HM3070, Trans Instruments (Singapore). Thu 1 lít nước tại hiện 
trường, bảo quản lạnh để sau đó phân tích tổng chất rắn lơ lửng (TSS, mg/l) tại phòng 
thí nghiệm. TSS được xác định bằng phương pháp cân trọng lượng SM 2540D [35]. 
Mẫu được lọc qua màng MCE Membrane Gridded (đường kính 47 mm, lỗ lọc 0,45 
µm), sấy mẫu đến trọng lượng không đổi ở 110ºC và cân trọng lượng. 

Phân tích số liệu: Mật độ (cá thể/1.000 m2) và sinh khối (g/1.000 m2) tôm trứng 
được xử lý thành giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn trong Microsoft Excel 2016. Dữ 
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nhất phương sai bằng phân tích Levene’s. Dữ liệu được chuyển đổi thành dạng log 
trước khi phân tích. Nếu dữ liệu đáp ứng điều kiện phân phối chuẩn và phương sai 
đồng nhất thì kiểm định ANOVA 1 yếu tố được tiến hành để kiểm tra khác biệt ý 
nghĩa thống kê của mật độ và sinh khối tôm trứng theo cửa sông và gradient độ mặn. 
Nếu không thỏa điều kiện, phân tích phi tham số Kruskal-Wallis được sử dụng thay 
thế. Nếu có sự khác biệt ý nghĩa thống kê (p-value<0,05), phân tích hậu kiểm Tukey's 
HSD được sử dụng để kiểm tra sự khác biệt từng cặp trong phân tích phương sai. 
Tương quan giữa mật độ và sinh khối các nhóm tôm trứng và các thông số môi trường 
được xác định qua tương quan phân hạng Spearman. Phần mềm Statgraphics 
Centurion 18 được sử dụng cho các phân tích trên. 
3. Kết quả  

Hình 2. Các nhóm tôm trứng (M. equidens): Con đực (A), con cái không 
trứng (B), con cái có trứng (C) và con cái vừa thả trứng (D). Thước tỷ lệ: 1 cm.

Đo đạc và phân tích các thông số môi trường: Đo đạc các 
yếu tố môi trường nước mặt ở các cửa sông Mê Kông được 
thực hiện đồng thời tại các vị trí khảo sát tôm. Mỗi vị trí tiến 
hành đo 3 lần lặp lại. Các thông số môi trường như pH, nhiệt 
độ (°C), ôxy hòa tan (DO, mg/l), độ mặn (‰) được đo tại 
hiện trường bằng máy đo đa chỉ tiêu AquaCombo HM3070, 
Trans Instruments (Singapore). Thu 1 lít nước tại hiện 
trường, bảo quản lạnh để sau đó phân tích tổng chất rắn lơ 
lửng (TSS, mg/l) tại phòng thí nghiệm. TSS được xác định 
bằng phương pháp cân trọng lượng SM 2540D [35]. Mẫu 
được lọc qua màng MCE Membrane Gridded (đường kính 
47 mm, lỗ lọc 0,45 µm), sấy mẫu đến trọng lượng không đổi 
ở 110ºC và cân trọng lượng.

Phân tích số liệu: Mật độ (cá thể/1.000 m2) và sinh 
khối (g/1.000 m2) tôm trứng được xử lý thành giá trị trung 
bình ± độ lệch chuẩn trong Microsoft Excel 2016. Dữ liệu 
được kiểm tra điều kiện về phân phối chuẩn bằng phân 
tích Shapiro-Wilk và đồng nhất phương sai bằng phân tích 
Levene’s. Dữ liệu được chuyển đổi thành dạng log trước khi 
phân tích. Nếu dữ liệu đáp ứng điều kiện phân phối chuẩn và 
phương sai đồng nhất thì kiểm định ANOVA 1 yếu tố được 
tiến hành để kiểm tra khác biệt ý nghĩa thống kê của mật độ 
và sinh khối tôm trứng theo cửa sông và gradient độ mặn. 
Nếu không thỏa điều kiện, phân tích phi tham số Kruskal-
Wallis được sử dụng thay thế. Nếu có sự khác biệt ý nghĩa 
thống kê (p-value<0,05), phân tích hậu kiểm Tukey’s HSD 
(Honestly Significant Difference) được sử dụng để kiểm tra 
sự khác biệt từng cặp trong phân tích phương sai. Tương 
quan giữa mật độ và sinh khối các nhóm tôm trứng và các 
thông số môi trường được xác định qua tương quan phân 
hạng Spearman. Phần mềm Statgraphics Centurion 18 được 
sử dụng cho các phân tích trên.

3. Kết quả 

3.1. Điều kiện môi trường vùng cửa sông Mê Kông

Giá trị pH ở cửa Cổ Chiên, Hàm Luông, Cửa Đại ít biến 
động và ở mức trung tính. Tương tự, giá trị ôxy hòa tan (DO) 
dao động 5,12-5,52 mg/l và ít biến động theo cửa sông. Cửa 
Hàm Luông và Cửa Đại có nhiệt độ trung bình gần giống 
nhau, trên 30°C, cao hơn khi so với nhiệt độ trung bình của 
cửa Cổ Chiên (28,72°C). Cửa Cổ Chiên có hàm lượng chất 
rắn lơ lửng (TSS) là 85,70 mg/l, cao hơn cửa Hàm Luông và 
Cửa Đại (tương ứng là 69,57 và 68,48 mg/l). Cửa Cổ Chiên 
và Cửa Đại có độ mặn trung bình ít dao động, khoảng trên 
12‰, cao hơn khi so với độ mặn trung bình của cửa Hàm 
Luông (10,49‰). Kết quả phân tích phương sai cho thấy, 
chỉ nhiệt độ khác biệt có ý nghĩa thống kê (p-value=0,002), 
trong khi các thông số khác không khác biệt có ý nghĩa 
thống kê theo cửa sông (p-value>0,05) (bảng 1).
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Bảng 1. Giá trị trung bình (±SD) của một số thông số môi trường nước 
mặt vùng cửa sông Mê Kông. 

pH Nhiệt độ 
(°C)

DO 
(mg/l)

Độ mặn 
(‰)

TSS 
(mg/l)

Theo cửa 
sông

Cổ 
Chiên 7,54±0,25 28,72±0,43b 5,12±0,51 12,15±3,13 85,70±37,88

Hàm 
Luông 7,75±0,10 30,67±0,30a 5,36±0,38 10,49±4,55 69,57±35,76

Cửa Đại 7,76±0,17 30,73±0,75a 5,52±0,40 12,58±7,85 68,48±54,45

Theo biến 
thiên độ 
mặn

Vt.1 7,83±0,09 30,25±1,31 5,48±0,28 16,65±4,59a 52,81±23,68b

Vt.2 7,61±0,19 29,93±0,90 5,24±0,54 10,82±2,75b 106,00±33,97a

Vt.3 7,62±0,21 30,13±1,01 5,28±0,47 6,68±1,97c 61,67±46,04b

Giá trị pH, nhiệt độ và DO trung bình theo biến thiên 
độ mặn ít dao động, tương ứng 7,23-7,92, 29,93-30,25°C 
và 5,24-5,48 mg/l. Vị trí Vt.2 có hàm lượng chất rắn lơ 
lửng (TSS) là 106 mg/l, cao hơn Vt.1 và Vt.3 (tương ứng là 
52,81 và 61,67 mg/l). Độ mặn giảm dần từ Vt.1 (16,65‰), 
Vt.2 (10,82‰) và Vt.3 (6,68‰). Kết quả phân tích phương 
sai cho thấy, độ mặn (ANOVA, p-value=0,0002) và TSS 
(ANOVA, p-value=0,03) khác biệt có ý nghĩa thống kê, 
trong khi các thông số khác không khác biệt có ý nghĩa 
thống kê theo biến thiên độ mặn (p-value>0,05) (bảng 2).
Bảng 2. Kết quả phân tích tương quan Spearman (r) giữa các đặc 
điểm của tôm trứng và một số thông số môi trường (n=27). 

pH Nhiệt độ DO Độ mặn TSS

Mật độ con cái 0,179 -0,148 0,008 0,680 0,250

Sinh khối con cái 0,175 -0,111 0,028 0,673 0,299

Mật độ con đực 0,189 -0,224 -0,051 0,196 -0,083

Sinh khối con đực 0,324 -0,126 0,056 0,238 -0,217

Mật độ con cái không trứng 0,315 -0,185 0,104 0,525 0,116

Sinh khối con cái không trứng 0,327 -0,081 0,123 0,486 0,149

Mật độ con cái có trứng 0,202 -0,073 0,093 0,667 0,077

Sinh khối con cái có trứng 0,226 -0,097 0,128 0,697 0,083

Mật độ con cái thả trứng -0,124 0,109 0,028 0,204 0,314

Sinh khối con cái thả trứng -0,201 0,053 -0,067 0,126 0,341

Mật độ tổng 0,249 -0,170 0,012 0,489 0,072

Sinh khối tổng 0,337 -0,059 0,148 0,569 0,053

Tương quan có ý nghĩa thống kê được in đậm.

3.2. Mật độ và sinh khối của tôm trứng Macrobrachium 
equidens

Mật độ và sinh khối trung bình của tôm đực ở cửa Hàm 
Luông lần lượt là 11,25 cá thể/1.000 m2 và 30,72 g/1.000 m2, 
thấp hơn so với cửa Cổ Chiên (23,83 cá thể/1.000 m2, 36,78 

g/1.000 m2) và Cửa Đại (23 cá thể/1.000 m2, 40,33 g/1.000 
m2). Cửa Đại vẫn ghi nhận mật độ và sinh khối trung bình 
tôm cái cao (28,33 cá thể/1.000 m2, 123,60 g/1.000 m2) khi 
so với cửa Cổ Chiên (13,17 cá thể/1.000 m2, 44,43 g/1.000 
m2) và Hàm Luông (15,25 cá thể/1.000 m2, 75,34 g/1.000 
m2). Cửa Đại có mật độ và sinh khối trung bình cao nhất, 
sau đó là cửa Cổ Chiên và Hàm Luông. Cửa Đại và cửa Hàm 
Luông có mật độ và sinh khối trung bình con cái cao hơn con 
đực, trong khi cửa Cổ Chiên có mật độ và sinh khối trung 
bình con đực cao hơn con cái. Kết quả phân tích phương 
sai cho thấy, mật độ và sinh khối trung bình tôm cái và đực 
không khác biệt có ý nghĩa thống kê theo cửa sông (hình 3).
 

 

 
Hình 3. Mật độ (cá thể/1.000 m2, A) và sinh khối (g/1.000 m2, B) của tôm trứng ở 
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có tỷ lệ đực cái gần như bằng nhau. Ở cửa Hàm Luông, con 
cái không trứng và cái có trứng vẫn chiếm tỷ lệ khá cao, mỗi 
nhóm chiếm 28,30%. Con cái vừa thả trứng chiếm tỷ lệ rất 
thấp, chỉ 0,94%. Ở Cửa Đại, tỷ lệ con cái có trứng khá cao, 
chiếm 37,66%. Con cái không trứng và vừa thả trứng chiếm 
tỷ lệ thấp, tương ứng 10,39% và 7,14% (hình 5A).
 

 

 
Hình 5. Tỷ lệ (%) mật độ của các nhóm tôm trứng (Macrobrachium equidens) ở 
các cửa sông Mê Kông (A) và theo biến thiên độ mặn (B). 

Mật độ và sinh khối trung bình của tôm đực ở Vt.3 rất thấp (tương ứng là 3,67 
cá thể/1.000 m2 và 5,40 g/1.000 m2) khi so với Vt.2 (24,86 cá thể/1.000 m2, 39,85 
g/1.000 m2) và Vt.1 (25 cá thể/1.000 m2 và 56,72 g/1.000 m2). Tương tự, mật độ và 
sinh khối trung bình của tôm cái cũng tăng dần từ Vt.3 đến Vt.2, Vt.1. Vị trí Vt.1 và 
Vt.2 có tổng mật độ và sinh khối cao hơn Vt.3. Kết quả phân tích phương sai cho thấy, 
mật độ và sinh khối tổng, mật độ và sinh khối trung bình tôm cái có khác biệt có ý 
nghĩa thống kê theo biến thiên độ mặn (hình 6). 

 
Hình 6. Mật độ (cá thể/1.000 m2, A) và sinh khối (g/1.000 m2, B) của tôm trứng 
theo biến thiên độ mặn. Kết quả Tukey HSD thể hiện qua các ký tự a. b, cùng ký tự 
thì khác biệt không có ý nghĩa, khác ký tự thì khác biệt có ý nghĩa. 

Vị trí Vt.1 có mật độ và sinh khối trung bình con cái có trứng cao (tương ứng là 
14,86 cá thể/1.000 m2 và 81,50 g/1.000 m2) khi so với vị trí Vt.2 (14,29 cá thể/1.000 
m2, 73,04 g/1.000 m2) và Vt.3 (0,33 cá thể/1.000 m2 và 0,64 g/1.000 m2). Tương tự, 
mật độ và sinh khối trung bình con cái không trứng và thả trứng ở vị trí Vt.1 cũng cao 
hơn vị trí Vt.2 và Vt.3. Ở vị trí Vt.3 không ghi nhận sự xuất hiện của nhóm tôm cái 
vừa thả trứng. Mật độ và sinh khối trung bình của các nhóm tôm cái khác biệt ý nghĩa 
thống kê theo biến thiên độ mặn, trừ mật độ và sinh khối nhóm tôm cái thả trứng (hình 
7). 

Hình 5. Tỷ lệ (%) mật độ của các nhóm tôm trứng (Macrobrachium 
equidens) ở các cửa sông Mê Kông (A) và theo biến thiên độ mặn (B).

Mật độ và sinh khối trung bình của tôm đực ở Vt.3 rất 
thấp (tương ứng là 3,67 cá thể/1.000 m2 và 5,40 g/1.000 m2) 
khi so với Vt.2 (24,86 cá thể/1.000 m2, 39,85 g/1.000 m2) và 
Vt.1 (25 cá thể/1.000 m2 và 56,72 g/1.000 m2). Tương tự, 
mật độ và sinh khối trung bình của tôm cái cũng tăng dần 
từ Vt.3 đến Vt.2, Vt.1. Vị trí Vt.1 và Vt.2 có tổng mật độ và 
sinh khối cao hơn Vt.3. Kết quả phân tích phương sai cho 
thấy, mật độ và sinh khối tổng, mật độ và sinh khối trung 
bình tôm cái có khác biệt có ý nghĩa thống kê theo biến 
thiên độ mặn (hình 6).
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Bảng 2. Kết quả phân tích tương quan Spearman (r) giữa các đặc điểm của tôm 
trứng và một số thông số môi trường (n=27).  

 pH Nhiệt độ DO Độ mặn TSS 
Mật độ con cái 0,179 -0,148 0,008 0,680 0,250 
Sinh khối con cái 0,175 -0,111 0,028 0,673 0,299 
Mật độ con đực 0,189 -0,224 -0,051 0,196 -0,083 
Sinh khối con đực 0,324 -0,126 0,056 0,238 -0,217 
Mật độ con cái không trứng 0,315 -0,185 0,104 0,525 0,116 

Sinh khối con cái không trứng 0,327 -0,081 0,123 0,486 0,149 
Mật độ con cái có trứng 0,202 -0,073 0,093 0,667 0,077 

Sinh khối con cái có trứng 0,226 -0,097 0,128 0,697 0,083 
Mật độ con cái thả trứng -0,124 0,109 0,028 0,204 0,314 

Sinh khối con cái thả trứng -0,201 0,053 -0,067 0,126 0,341 
Mật độ tổng 0,249 -0,170 0,012 0,489 0,072 
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không trứng và cái có trứng chiếm 22,75 và 27,51%. Con 
cái vừa thả trứng chiếm tỷ lệ rất thấp (3,44%). Vị trí Vt.2 có 
con đực chiếm 52,41% nhưng con cái có trứng vẫn chiếm 
tỷ lệ khá cao (30,12%). Con cái không trứng và con cái vừa 
thả trứng chiếm tỷ lệ lần lượt là 13,25 và 4,22%. Ở Vt.3, con 
đực và con cái không trứng chiếm trên 90%, trong đó con 
đực là 68,75% và con cái không trứng là 25%. Con cái có 
trứng chiếm tỷ lệ nhỏ, chỉ 6,25%. Ngoài ra không ghi nhận 
con cái vừa thả trứng ở Vt.3 (hình 5B).

3.3. Mật độ và sinh khối của tôm trứng trong mối 
tương quan với các điều kiện môi trường

Tương quan giữa mật độ và sinh khối các nhóm tôm 
trứng với các điều kiện môi trường thể hiện ở bảng 2. Các 
yếu tố pH, nhiệt độ, DO, TSS không ghi nhận tương quan 
có ý nghĩa thống kê với mật độ và sinh khối các nhóm tôm 
trứng. Ngược lại, độ mặn tương quan có ý nghĩa thống kê 
với mật độ và sinh khối các nhóm tôm, trừ nhóm tôm đực và 
cái thả trứng. Độ mặn tương quan thuận với mật độ và sinh 
khối con cái không trứng, mật độ và sinh khối con cái có 
trứng, mật độ và sinh khối tổng. Khi độ mặn tăng sẽ dẫn đến 
tăng mật độ và sinh khối con cái không trứng, tăng mật độ 
và sinh khối con cái có trứng, tăng mật độ và sinh khối tổng.

4. Bàn luận

Loài tôm trứng được ghi nhận phân bố chủ yếu ở miền 
Nam Việt Nam [3] nhưng cũng có ghi nhận tôm trứng phân 
bố ở hồ Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam [36]. Ở Đồng bằng 
sông Cửu Long, các sinh cảnh nước ngọt điển hình như 
rừng tràm, đồng cỏ ngập nước theo mùa, ruộng lúa, khu 
vực ngập nước quanh năm, không ghi nhận sự xuất hiện của 
tôm trứng [37]. Trên sông Hậu, các vị trí khảo sát từ vùng 
nước ngọt thượng nguồn (tỉnh An Giang) đến vùng lợ mặn 
(cửa Trần Đề, Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) điều ghi nhận 
sự hiện diện của tôm trứng [38, 39]. Tuy nhiên, không tìm 
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thấy tôm trứng ở vùng ven biển và vùng lộng các tỉnh Bến 
Tre [16], Sóc Trăng, Bạc Liêu [40] và các tỉnh Tây Nam Bộ 
khác [17]. Nhìn chung, tôm trứng sống chủ yếu ở các con 
sông, phân bố rộng từ nước ngọt đến lợ mặn.

Mật độ và sinh khối của các nhóm tôm trứng ở cửa Đại, 
Hàm Luông và Cổ Chiên là không khác biệt có ý nghĩa, 
nguyên nhân là điều kiện môi trường (pH, DO, độ mặn, 
TSS) giữa các cửa sông ít biến động. Tuy nhiên, khi phân 
tích theo biến thiên độ mặn thì có sự khác biệt ý nghĩa về 
điều kiện môi trường, cụ thể là độ mặn vị trí ngoài cùng cửa 
sông lớn hơn vị trí bên trong. Độ mặn cho thấy tương quan 
thuận với mật độ và sinh khối của các nhóm tôm trứng, do 
đó phân bố của tôm trứng có sự khác biệt theo biến thiên 
độ mặn. Một số yếu tố môi trường như: pH, DO, tốc độ 
dòng chảy, độ sâu, thành phần trầm tích, nồng độ chất hữu 
cơ có ảnh hưởng đến phân bố của loài tôm trứng [41, 42]. 
Tuy nhiên, khi nhiệt độ và pH ít thay đổi thì không ảnh 
hưởng đến phân bố của nhóm tôm Macrobrachium ở sông 
Huitzilapan, Veracruz, Mexico [42]. Kết quả nghiên cứu 
cho thấy, độ mặn là yếu tố ảnh hưởng chính đến phân bố 
tôm trứng ở cửa Đại, Hàm Luông và Cổ Chiên. A. Ibim 
(2018) [6] cũng cho rằng, độ mặn là yếu tố chính ảnh hưởng 
đến phân bố của 5 loài tôm thuộc giống Macrobrachium 
(M. dux, M. vollenhovenii, M. macrobrachion, M. felicinum 
và M. equidens) ở sông State, Nigeria. Ngoài ra, các nghiên 
cứu khác cũng cũng ghi nhận loài tôm trứng chỉ xuất hiện 
ở độ mặn 15-25‰. Kết quả nghiên cứu về phân bố tôm 
trứng ở cửa sông Mê Kông và các khu vực khác ở Đồng 
bằng sông Cửu Long cho thấy, tôm trứng phân bố rộng từ 
thượng nguồn nước ngọt đến bãi bồi, rừng ngập mặn cửa 
sông (khoảng 3-22‰). Cho nên, khi tôm trứng (là loài ngoại 
lai) xâm nhập vào các thủy vực thuộc Brazil và Tây Phi, 
chúng sẽ phân bố trước tiên ở vùng cửa sông nơi có độ mặn 
cao, sau đó sẽ dần thích nghi và tiến dần lên các thủy vực 
nước ngọt thượng nguồn sông. Kết quả đo đạc cho thấy, độ 
mặn lớn nhất vùng cửa sông Mê Kông trong nghiên cứu 
khoảng 22‰, trong khi độ mặn lớn nhất ghi nhận có sự xuất 
hiện tôm trứng là khoảng 25‰ [6]. Như vậy, độ mặn có thể 
là một rào cản tự nhiên, làm cho tôm trứng chỉ phân bố từ 
cửa sông trở vào, không xuất hiện ở vùng ven biển trở ra. 
Tuy nhiên, các thông số môi trường khác ngoài độ mặn vẫn 
có thể ảnh hưởng đến phân bố tôm trứng. Nghiên cứu tiếp 
theo cần mở rộng không gian và thời gian nghiên cứu để có 
cái nhìn toàn diện hơn về chi phối của môi trường đến khu 
hệ tôm nói chung và tôm trứng nói riêng.

Mật độ và sinh khối các nhóm tôm trứng tăng dần từ 
trong ra ngoài cùng cửa sông (Vt.3 đến Vt.1), nguyên nhân 
có thể do các cá thể trưởng thành di cư ra vùng cửa sông để 
tham gia sinh sản và cửa sông là nơi có điều kiện môi trường 
và thức ăn phong phú cho sự phát triển của tôm.

C.R. Maciel và cs (2011) [21] nghiên cứu tôm trứng ở 
vùng cửa sông Caeté và Taperaçu, Brazil cho thấy tỷ lệ đực/
cái khoảng 1/2,55, khi tỷ lệ con cái tăng là vào mùa sinh 
sản của tôm trứng. Cửa Cổ Chiên có tỷ lệ đực/cái khoảng 
1/0,67; cửa Hàm Luông và Cửa Đại có tỷ lệ đực/cái khoảng 
1/1,5. Tỷ lệ con đực và cái ở các cửa sông trong nghiên cứu 
không khác biệt quá lớn, cho nên có thể thời gian thực hiện 
nghiên cứu chưa phải là mùa sinh sản mạnh nhất của tôm 
trứng. Ngoài ra, cần nghiên cứu thêm mùa sinh sản của tôm 
trứng ở các cửa sông giống hay khác nhau. Vị trí Vt.1 và 
Vt.2 (cách nhau khoảng 10 km) có tỷ lệ con cái mang trứng 
khá cao, chứng tỏ tôm trứng sẽ thả trứng ở các vị trí ngoài 
cùng cửa sông (bãi đẻ) nên các vị trí này cần được bảo vệ. 
Nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng, ấu trùng tôm thuộc 
giống Macrobrachium phát triển tốt ở khu vực có độ mặn 
cao [43]. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mật độ con cái mang 
trứng tăng khi độ mặn tăng. Ghi nhận này giống với phát 
hiện của C.R. Maciel và cs (2011) [21], mật độ con cái có 
trứng tăng khi độ mặn tăng 20-25‰.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, khu vực cửa Cổ Chiên, 
Hàm Luông và Cửa Đại là bãi sinh sản tự nhiên của tôm 
trứng và nhiều loài tôm khác. H.N. Tu và cs (2023) [16] 
cũng cho rằng, khu vực từ cửa Tiểu tới cửa Cổ Chiên là 
nơi sinh sản quan trọng của nhiều loài thủy hải sản có giá 
trị cho nên khu vực này cần được bảo vệ. Tuy nhiên, khu 
vực từ cửa Tiểu tới Cổ Chiên chưa nằm trong danh mục 
các khu vực cấm khai thác có thời hạn để bảo vệ nguồn lợi 
(Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn). Căn 
cứ vào kết quả đạt được, chúng tôi đề xuất: (i) Đưa khu vực 
cửa sông từ cửa Tiểu tới Cổ Chiên vào danh mục các khu 
vực cấm khai thác có thời hạn; (ii) Mở rộng khu vực này 
vào phía trong các cửa sông khoảng 10 km (tương đương 
khoảng cách Vt.1 và Vt.2) vì sinh sản của nhiều loài tôm bị 
giới hạn bởi độ mặn và chúng chỉ sinh sản từ các bãi bồi, 
rừng ngập mặn cửa sông trở vào.
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5. Kết luận

Nghiên cứu này cung cấp dữ liệu khoa học đầu tiên về 
phân bố của tôm trứng (M. equidens) ở vùng cửa sông Mê 
Kông. Mật độ và sinh khối của tôm trứng không khác biệt 
theo cửa sông mà khác biệt theo biến thiên độ mặn. Độ 
mặn là yếu tố môi trường chi phối chủ yếu phân bố của tôm 
trứng. Tuy nhiên, nghiên cứu trong tương lai cần mở rộng 
không gian và thời gian đánh giá để có cái nhìn toàn diện 
hơn về chi phối của môi trường đến khu hệ tôm nói chung 
và tôm trứng nói riêng.
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